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Phụ lục 4.1 

Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp 

kết quả 02 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thuộc tổ hợp xét tuyển  

hoặc kết quả trung bình 5 học kỳ bậc THPT (lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) của 02 môn 

còn lại thuộc tổ hợp xét tuyển kết hợp phỏng vấn 

 

1. Đối tượng:  

Thí sinh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế có kết quả IELTS 6.5 trở lên kết hợp kết 

quả 02 môn thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 14.0 điểm trở lên hoặc thí sinh sử 

dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế có kết quả IELTS 6.5 trở lên kết hợp kết quả học tập trung 

bình 5 học kỳ bậc THPT (lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) của 02 môn trong tổ hợp xét tuyển 

(trong đó có môn Toán + Văn/Vật lý/Địa/Sử) từ 16.0 điểm trở lên và kết hợp phỏng vấn. 

2. Điều kiện xét tuyển:  

- Phương thức xét tuyển 1: xét tuyển kết quả IELTS 6.5 trở lên kết hợp kết quả 02 môn 

thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 14.0 điểm trở lên. 

 Thí sinh sử dụng chứng chỉ IELTS có kết quả 6.5 trở lên (điểm được quy đổi theo bảng 

quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sang thang điểm 10 và chứng chỉ còn hạn sử dụng 

trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển) kết 

hợp kết quả 02 môn thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 14.0 điểm trở lên. 

- Phương thức xét tuyển 2: xét tuyển kết quả IELTS 6.5 trở lên kết hợp kết quả học tập 

trung bình 5 học kỳ bậc THPT của 02 môn trong tổ hợp xét tuyển từ 16.0 điểm trở lên và kết 

hợp phỏng vấn  

Thí sinh sử dụng chứng chỉ IELTS có kết quả 6.5 trở lên (điểm được quy đổi theo bảng 

quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sang thang điểm 10 và chứng chỉ còn hạn sử dụng 

trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển) kết 

hợp kết quả học tập trung bình 5 học kỳ bậc THPT (lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) của 02 

môn trong tổ hợp xét tuyển (trong đó có môn Toán + Văn/Vật lý/Địa/Sử) từ 16.0 điểm trở lên và 

kết hợp phỏng vấn 

2.3. Điều kiện xét tuyển chung  

Các thí sinh thuộc phương thức xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp cần đáp 

ứng: 

- Tính đến thời điểm xét công nhận trúng tuyển, thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương 

đương. 

- Thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa 02 nguyện vọng vào trường và phải sắp xếp 

nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. 

 

  

             

 



2 

 

       BẢNG QUY ĐỔI ĐIỂM CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ SANG THANG ĐIỂM 10 

 

STT Trình độ IELTS 
Quy đổi điểm chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế theo thang điểm 10 

1 6.5 9.25 

2 7.0 9.50 

3 7.5 9.75 

4 8.0-9.0 10.00 

3. Nguyên tắc xét tuyển:  

- Điểm xét tuyển:  

(1) Điểm xét tuyển phương thức xét tuyển 1: điểm IELTS đã quy đổi thang điểm 10 (nhân 

hệ số 2) + tổng kết quả 02 môn thi còn lại trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 

thuộc tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên (đối tượng và khu vực). 

(2) Điểm xét tuyển phương thức xét tuyển 2: điểm IELTS đã quy đổi thang điểm 10 (nhân 

hệ số 2) + tổng kết quả trung bình 5 học kỳ bậc THPT (lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 

lớp 12) của 02 môn còn lại thuộc tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên (đối tượng và khu 

vực) + kết quả phỏng vấn đạt. 

Khung điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 7 

của Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT ngày 20/12/2021 về việc ban hành Quy chế tuyển 

sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non). Điểm ưu tiên đối 

tượng và khu vực sẽ được chia 3 nhân 4. 

- Nhà trường xét tuyển theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu phân bổ từng 

ngành.  

- Tiêu chí phụ:  

+ Phương thức xét tuyển 1:  Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, 

Nhà trường xét trúng tuyển theo điểm từ cao xuống thấp của môn Toán trong kỳ thi 

tốt nghiệp THPT năm 2022. 

+ Phương thức xét tuyển 2: Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, 

Nhà trường xét trúng tuyển theo điểm từ cao xuống thấp của môn Toán trong học bạ 

bậc THPT (điểm trung bình của 5 học kỳ: lớp 10, lớp 11, học kỳ I lớp 12). 

4. Thời gian đăng ký xét tuyển:  

  Thí sinh đăng ký xét tuyển theo 5 đợt như sau: 

(1) Đợt 1: 12/04 - 25/04/2022 

(2) Đợt 2: 26/04 - 09/05/2022 

(3) Đợt 3: 10/05 - 23/05/2022 

(4) Đợt 4: 24/05 - 06/06/2022 

(5) Đợt 5: 07/06 -16/06/2022 
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5. Cách thức đăng ký xét tuyển: 

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo các bước sau: 

5.1. Bước 1: Đăng ký xét tuyển trực tuyến  

Thí sinh truy cập vào phần mềm đăng ký xét tuyển đại học của Trường Đại học Kinh tế 

để đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ: xettuyendaihoc.ueb.edu.vn 

Bước 1.1. Thí sinh cập nhật nội dung Phiếu đăng ký xét tuyển theo hướng dẫn tại phần 

mềm đăng ký xét tuyển; 

Bước 1.2. Thí sinh cập nhật hồ sơ đăng ký xét tuyển lên phần mềm đăng ký xét tuyển như 

sau: 

  + Thí sinh thuộc phương thức xét tuyển 1: Tệp văn bản pdf bản sao hợp lệ 

chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; 

  + Thí sinh thuộc phương thức xét tuyển 2:  

(1) Tệp văn bản pdf bản sao hợp lệ chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; 

(2) Tệp văn bản pdf bản sao hợp lệ học bạ bậc THPT (trong đó có kết quả 

học tập năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12);  

Bước 1.3. Thí sinh tải và in Phiếu đăng ký xét tuyển. 

5.2. Bước 2: Nộp lệ phí đăng ký xét tuyển qua hình thức chuyển khoản  

- Lệ phí: 30.000 đồng/hồ sơ 

 - Thí sinh chuyển khoản vào tài khoản của Trường Đại học Kinh tế theo cú pháp:  

   [Hoten ...]_[CMND/CCCD …]_[xettuyenDH] _ [CK04]_ 

   VD: NGUYENVANA__13012068__ XETTUYENDH__CK04. 

Chủ tk: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 

STK:     2601.000.1057855 

Ngân hàng: BIDV - CN Mỹ Đình 

5.3. Bước 3: Gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển qua hình thức chuyển phát nhanh 

Sau khi thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến, thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển 

(theo hướng dẫn tại Bước 2) và gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển qua hình thức chuyển phát nhanh 

về Trường Đại học Kinh tế như sau: 

5.3.1. Hồ sơ bao gồm: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển (in từ phần mềm đăng ký xét tuyển); 

- Bản sao chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; 

- Bản sao hợp lệ học bạ bậc THPT (đối với phương thức xét tuyển 2); 

5.3.2. Địa chỉ nhận hồ sơ: 

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN: 

- Nhà E4, số 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.  

- Điện thoại: 024.37547506/ máy lẻ 303, 313. 

5.3.3. Lưu ý khi gửi hồ sơ: 

Thí sinh ghi rõ ngoài phong bì thông tin như sau: Hồ sơ đăng ký xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh 

quốc tế (tuyển sinh đại học chính quy). 

callto:2601.000.1057855

